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01 Lê Thị Vân Anh 30/5/1994 Kinh Nữ Bình Dương Dầu Tiếng - Bình Dương 12/12 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

02 Hoàng Thị Thanh Chi 15/11/1993 Kinh Nữ Huế Xã Tân Hưng- Hớn Quản 12/12 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

03 Hoàng Thị Thùy Dung 10/11/1997 Kinh Nữ Hà Nội Xã Long Hà - Phú Riềng 12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

04 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 03/12/1995 Kinh Nữ Thái Bình P. Phú Thịnh - Bình Long 12/12 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

05 Nguyễn Thị Thu Hiền 17/7/1996 Kinh Nữ Quảng Trị P. An Lộc - Bình Long 12/12 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

06 Lê Thị Mỹ Hiếu 28/12/1983 Kinh Nữ Quảng Bình Xã Tân Hưng- Hớn Quản 12/12 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

07 Vũ Thị Kim Huệ 18/11/1991 Kinh Nữ Nam Định Xã Tân Quan - Hớn Quản 12/12 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

08 Hứa Thúy Hường 30/9/1996 Kinh Nữ Phú Thọ P. Tân Bình - Đồng Xoài 12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

09 Trần Thị Thùy Ngân 28/10/2000 Kinh Nữ Nghệ An Xã Tân Quan - Hớn Quản 12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

10 Thị Sơi 06/3/1996 S'Tiêng Nữ Bình Phước Xã Thanh An - Hớn Quản 12/12 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non
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11 Lâm Điểu Thị Hoàng Tâm 25/10/2003 Tà Mun Nữ Bình Dương Xã Tân Hiệp - Hớn Quản 12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

12 Võ Thị Thu Thảo 06/11/1994 Kinh Nữ Quảng Bình Xã Minh Đức - Hớn Quản 12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

13 Điểu Thị Thu Thảo 01/10/1997 S'Tiêng Nữ Bình Phước Xã Phước An - Hớn Quản 12/12 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

01 Bùi Thị Kim Hương 13/11/1995 Kinh Nữ Đà Nẵng TT. Tân Khai - Hớn Quản 12/12 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên chung

02 Nguyễn Thị Như Loan 04/4/1998 Kinh Nữ Quảng Bình
P. Long Phước - Phước 

Long
12/12 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên chung

03 Duy Thị Mạnh My 04/3/1998 S'Tiêng Nữ Bình Phước Xã Minh Đức - Hớn Quản 12/12 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên chung

04 Lê Ngọc Khánh 04/8/2003 Kinh Nữ Hà Nội Ba Vì - Hà Nội 12/12 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên chung

05 Lê Thị Hoài Thương 12/04/1995 Kinh Nữ Thái Bình Xã Lộc Hưng - Lộc Ninh 12/12 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên chung

06 Trần Thị Thu Trinh 17/10/1998 Kinh Nữ TP.HCM
P. Phước Bình - Phước 

Long
12/12 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên chung

01 Hoàng Thị Ngọc Hiền 17/7/1994 Kinh Nữ Bắc Ninh
Xã Minh Lập - Chơn 

Thành
12/12 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh

02 Hồ Thị Huệ 18/8/1993 Kinh Nữ Nghệ An
P. Minh Hưng - Chơn 

Thành
12/12 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh

03 Điểu Thị Nga 16/6/1996 S'Tiêng Nữ Bình Phước Xã Minh Đức - Hớn Quản 12/12 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh

BẬC TIỂU HỌC

GIÁO VIÊN CHUNG

TIẾNG ANH



04 Trần Thị Bích Nguyên 22/12/1992 Kinh Nữ Sông Bé P. Phú Hòa - TDM 12/12 Cử nhân Ngữ văn Anh Giáo viên Tiếng anh

05 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 30/8/2001 Kinh Nữ Hưng Yên Xã Tân Lợi - Hớn Quản 12/12 Cử nhân Ngôn ngữ Anh Giáo viên Tiếng anh

06 Võ Văn Quàng 30/3/2002 Kinh Nam Long An
Xã Thanh Lương - Bình 

Long
12/12 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh

07 Nguyễn Thanh Thủy 10/5/1988 Kinh Nữ Thái Bình Xã Tân Quan - Hớn Quản 12/12 Cử nhân Ngữ văn Anh Giáo viên Tiếng anh

08 Lâm Thị Thu Thủy 10/7/1999 Kinh Nữ Đồng Tháp Xã Thanh Phú - Bình Long 12/12 Cử nhân Ngôn ngữ Anh Giáo viên Tiếng anh

09 Hoàng Thị Kim Thảo 20/12/2001 Kinh Nữ Nghệ An Quỳnh Lưu - Nghệ An 12/12 Cử nhân Ngôn ngữ Anh Giáo viên Tiếng anh

01 Trần Thị Thanh Thảo 21/12/1996 Kinh Nữ Hà Tĩnh TT. Tân Khai - Hớn Quản 12/12 Cử nhân sư phạm Tin học Giáo viên Tin học

01 Mai Thị Hiền 01/02/2001 Kinh Nữ Thanh Hóa
Phường An Lộc - Bình 

Long
12/12 Cử nhân sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý

01 Nguyễn Thị Hoa 02/3/1993 Kinh Nữ Thanh Hóa Xã Thuận Lợi - Đồng Phú 12/12 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn

02 Nguyễn  Hà My 05/2/1999 Kinh Nữ Lào Cai Xã Thanh Hòa - Bù Đốp 12/12 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn

03 Nguyễn Minh Thái 01/5/2002 Kinh Nam Quảng Bình Xã Tân Lợi - Hớn Quản 12/12 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn

04 Trương Thị Xuân 23/11/1992 Kinh Nữ Bến Tre
Xã Minh Lập - Chơn 

Thành
12/12 Cử nhân Văn học Giáo viên Ngữ văn

ĐỊA LÝ

NGỮ VĂN

TOÁN

TIN HỌC

BẬC THCS



01 Lê Thị Bích Trâm 23/7/1998 Kinh Nữ Bắc Giang Xã Long Bình - Phú Riềng 12/12 Cử nhân sư phạm Toán học Giáo viên Toán

01 Nguyễn Hữu Tùng 04/9/1986 Kinh Nam Thanh Hóa Xã Tân Hiệp - Hớn Quản 12/12 Đại học Sinh học Giáo viên Sinh học

01 Đặng Thị Thu Huyền 16/11/2000 Kinh Nữ Hà Nội
Xã Phước Minh -  Bù Gia 

Mập
12/12 Cử ngân ngôn ngữ Anh Giáo viên Tiếng Anh

02 Nguyễn Văn Qúy 13/2/2000 Kinh Nam Bình Phước
Phương Hưng Long - 

Chơn Thành
12/12 Cử ngân ngôn ngữ Anh Giáo viên Tiếng Anh

01 Hồ Đức Chiến 8/10/1982 Kinh Nam Nghệ An
TT Tân Khai

Hớn Quản
12/12 Đại học Giáo dục Thể chất Giáo viên Thể dục

SINH HỌC

TIẾNG ANH

THỂ DỤC
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